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Tên môn học: TT Thiết kế tạo mẫu
Mã môn học: MAYTT423
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết:  giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
· Vị trí: Là môn lý thuyết chuyên ngành trong chương trình các môn học tự chọn đối với hệ Trung cấp ngành Công nghệ may.
· Tính chất: Là môn học lý thuyết kết hợp với làm bài tập. Môn học này cung cấp cho học sinh có khả năng thiết kế mẫu thời trang, hoàn thành bộ sưu tập thời trang đúng ý tưởng.
II. Mục tiêu môn học:
· Kiến thức: Thiết kế tạo mẫu các sản phẩm may trang phục nữ trên giấy theo số đo theo tỉ lệ 1:1, và tỉ lệ 1:5.
· Kỹ năng: Vận dụng kiến thức có khả năng hoàn thiện sản phẩm may thời trang phù hợp với nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Học sinh học tập nghiêm túc, thực hiện đầy đủ số bài tập sau học phần thực hành, nghiên cứu, tham khảo tài liệu Thiết kế tạo mẫu nhằm phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	
1







2








3






4


5






6
	Bài mở đầu:
Chương1: Thao tác Pen
1. Pen đơn- Kỹ thuật cắt- trải
2. Pen đơn- Kỹ thuật xoay- chuyển
3. Pen đôi- Kỹ thuật cắt- trải
4. Pen đôi- Kỹ thuật xoay- chuyển
5. Bài tập
Chương 2: Li sống, sếp pli, xòe và dún
1. Chùm pen và các dạng tương đương
2. Các pen tia và các pen dài dần
3. Các pen tia song song
4. Các pen không đối xứng 
5. Các pen giao nhau
Chương 3: Các đường tạo kiểu
1. Đường tạo kiểu nữ hoàng cổ điển
2. Đường tạo kiểu nữ hoàng vòng nách
3. Các biến thể khác của đường tạo kiểu
4. Đường kiểu tạo mảng
Chương 4: Độ phồng thêm
1. Độ phồng thêm vào
2. Nếp gấp nhỏ- nếp gấp lớn
Chương 5: Tạo độ ôm
1. Tạo độ ôm
2. Các mẫu hướng dẫn tạo độ ôm
3. Kiểu hoàng đế cổ điển
4. Kiểu áo có thân phủ chồng
5. Kiểu không vai
6. Kiểu buộc dây ở cổ
Chương 6: Dợn sóng
1. Cổ dợn sóng
2. Dợn sóng thân sau
3. Dợn sóng vòng nách
4. Xếp pli dợn sóng
5. Phần dợn song rời
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	Tổng cộng
	60
	
	60
	


2. Nội dung chi tiết:
Bài mở đầu:
Chương 1: Thao tác Pen                                      Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu:
- Học sinh trình bày được kiến thức về thao tác pen.
- Học sinh vận dụng thao tác pen vào thiết kế rập.
- Học sinh tích cực tham gia vào giờ giảng.
2. Nội dung chương:
    2.1. Pen đơn- Kỹ thuật cắt- trải
    2.2. Pen đơn- Kỹ thuật xoay- chuyển
    2.3. Pen đôi- Kỹ thuật cắt- trải
    2.4. Pen đôi- Kỹ thuật xoay- chuyển
    2. 5. Bài tập
    Kiểm tra
Chương 2: Li sống, sếp pli, xòe và dún	Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu: 
- Học sinh trình bày được kiến thức về các dạng sếp pli.
- Học sinh vận dụng các dạng sếp pli vào thiết kế rập.
- Học sinh tích cực tham gia vào giờ giảng.
2. Nội dung chương:
    2.1. Chùm pen và các dạng tương đương
    2.2. Các pen tia và các pen dài dần
    2.3. Các pen tia song song
    2.4. Các pen không đối xứng 
    2.5. Các pen giao nhau
    Kiểm tra

Chương 3: Các đường tạo kiểu	Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu: 
- Học sinh trình bày được kiến thức các đường thành kiểu.
- Học sinh vận dụng các đường thành kiểu vào thiết kế rập.
- Học sinh tích cực tham gia vào giờ giảng.
2. Nội dung chương:
2.1. Chuẩn bị vải:
    2.1. Đường tạo kiểu nữ hoàng cổ điển:
    2.2. Đường tạo kiểu nữ hoàng vòng nách:
    2.3. Các biến thể khác của đường tạo kiểu:
    2.4. Đường kiểu tạo mảng:
Chương 4 : Độ phồng thêm                               Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu: 
- Học sinh trình bày được kiến thức độ phòng thêm.
- Học sinh vận dụng độ phòng thêm vào thiết kế rập.
- Học sinh tích cực tham gia vào giờ giảng.
2. Nội dung chương:
    2.1. Độ phồng thêm vào:
    2.2. Nếp gấp nhỏ- nếp gấp lớn:
Chương 5: Tạo độ ôm	Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu: 
- Học sinh trình bày được kiến thức tạo độ ôm.
- Học sinh vận dụng tạo độ ôm vào thiết kế rập.
- Học sinh tích cực tham gia vào giờ giảng.
2. Nội dung chương:
    2.1. Tạo độ ôm:
    2.2. Các mẫu hướng dẫn tạo độ ôm:
    2.3. Kiểu hoàng đế cổ điển:
    2.4. Kiểu áo có thân phủ chồng:
    2.5. Kiểu không vai:
    2.6. Kiểu buộc dây ở cổ:
Chương 6: Dợn sóng                                         Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu: 
- Học sinh trình bày được kiến thức về dợn sóng.
- Học sinh vận dụng tạo dợn sóng vào thiết kế rập.
- Học sinh tích cực tham gia vào giờ giảng.
2. Nội dung chương:
    2.1. Cổ dợn song:
    2.2. Dợn sóng thân sau:
    2.3. Dợn sóng vòng nách:
    2.4. Xếp pli  dợn song:
   2. 5. Phần dợn song rời:
IV. Điều kiện thực hiện:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Xưởng rập.
2. Trang thiết bị máy móc: 
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Vải, giấy, thước, phấn, bút chì, bút vẽ trên vải, cây lăn dấu, kéo.
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung: Đánh giá
- Kiến thức: 
+ Phương pháp thiết kế tạo mẫu thời trang
+ Điểm lý thuyết được ghi vào bảng điểm tổng kết kết thúc môn.
- Kỹ năng:
+ Thao tác vẽ thiết kế và cắt các chi tiết của các loại áo, váy, áo đầm trên giấy bìa và trên vải theo tỷ lệ 1:1.
+ Vẽ đường nét thiết kế các chi tiết của áo, váy, áo đầm.
+ Điểm thực hành được ghi vào bảng điểm tổng kết kết thúc môn.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức tự giác, tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong học tập;
+ Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tiết kiệm nguyên vật liệu.
2. Phương pháp: 
Thực hành: Sử dụng các dạng bài tập về vẽ thiết kế tỷ lệ 1:1 và cắt trên bìa, trên vải tỷ lệ 1:1 các chi tiết của áo, váy, áo đầm trong chương trình đã học.
VI. Hướng dẫn thực hiện:
1. Phạm vi áp dụng: Chương trình học phần Thiết kế tạo mẫu sử dụng để giảng dạy trình độ Trung cấp ngành Công nghệ may.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập:
- Đối với giáo viên, giảng viên: 
+ Giảng viên trước khi dạy cần căn cứ vào nội dung tổng quát của mô đun và nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy;
+ Kết hợp các phương pháp giảng dạy: thuyết trình, trực quan, thao tác mẫu, đàm thoại, uốn nắn, kèm cặp để học sinh dễ tiếp thu bài và vận dụng kiến thức lý thuyết vào làm các bài tập thực hành có hiệu quả;
+ Giảng dạy lý thuyết cần có sản phẩm mẫu để học sinh quan sát đặc điểm kiểu dáng sản phẩm;
+ Kiểm tra các bài tập về nhà, hướng dẫn và sửa các lỗi vẽ thiết kế sai tại lớp cho học sinh.
- Đối với người học:	
  + Nghiên cứu tài liệu trước khi lên lớp. 
  + Hoàn thành bài tập giảng viên giao.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
+ Chương 1:  Thao tác Pen
+ Chương 2: Li sống, sếp pli, xòe và dún
4. Tài liệu tham khảo:
[1] Nguyễn Thị Hường, Kỹ thuật thiếtt kế trang phục, Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh, 2003.
  [2]. ThS.. Lâm Thị Phương Thùy, Giáo trình thiết kế trang phục 1, Trường CĐKT Lý Tự Trọng, 2011.
[3] Nguyễn Thị Mộng Hiền, Thiết kế trang phục trên mannequin, Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh,2015.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):


                                                      Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2019
	TRƯỞNG KHOA


